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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 1827243129 Trương Nguyễn Quốc Bảo B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
2 1826243151 Ngô Thị Linh Huệ B18QNH1 8 7.5 7.5 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

3 1827243158 Bùi Nguyễn Hoàng Hưng B18QNH1 7 7.5 7 7.5 7.3 Baíy pháøy Ba

4 1826243166 Thái Mai Ly B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
5 1826243176 Đặng Trương Hồng Ngọc B18QNH1 10 7.5 7.5 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

6 1826243186 Võ Hoàng Oanh B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
7 1826243200 Huỳnh Lê Dạ Thảo B18QNH1 2 7.5 6.5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

8 1826243219 Hoàng Phan Khánh Vi B18QNH1 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
9 1826243126 Nguyễn Thị Ái B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
10 1826243140 Lê Thái Việt Hà B18QNH2 6 2 7.5 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai

11 1826243156 Phan Thanh Trúc Huyền B18QNH2 8.5 7.5 7.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

12 1826243170 Nguyễn Như Ngọc Mỹ B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
13 1826243175 Nguyễn Thị Kim Ngân B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
14 1826243177 Lưu Thị Bích Ngọc B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
15 1826243184 Huỳnh Thị Nhung B18QNH2 9 8 8.5 0 0.0 Khäng HTL1
16 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phương B18QNH2 6 8 8.5 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

17 1827243195 Lê Bình Sơn B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
18 1826243201 Nguyễn Ngọc Thảo B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
19 1826243221 Lê Diệu Vy B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
20 1826243222 Phạm Thị Hà Vy B18QNH2 0 0 0 0 0.0 Khäng HP+LP
1 172524395 Phạm Thị Thanh Trang B17QNH1 6 6.5 7 5.5 6.0 Saïu

2 172334624 Nguyễn Hữu Chí Tường B17QNH1 8 4 6.5 6 6.1 Saïu pháøy Mäüt

3 172334542 Phan Tấn Nhật Quang B17QTH2 7 8.5 6.5 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

4 172334409 Bùi Thành An B17QTH3 4 4 6.5 0 0.0 Khäng LP

5 172334527 Võ Hạnh Nhi B17QTH3 4 6.5 6.5 5.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

6 172334552 Lê Ngọc Thái B17QTH3 4 4 6.5 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

7 172334440 Nguyễn Văn Điệp B17QTH5 6 4 7 7 6.6 Saïu pháøy Saïu
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        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 35%

Số sinh viên nợ 65%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B18QNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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